
NGÔN NGỮ TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI  

 

Từ khoá: Ngôn ngữ trong tố tụng trọng tài 

Meta: Cùng xem xét việc vi phạm thủ tục trọng tài trong việc xác định ngôn ngữ để 

giải quyết vụ tranh chấp hợp đồng dịch vụ sau:  

 

1. Nội dung vụ tranh chấp có liên quan 

Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài X đã giải quyết tranh chấp hợp đồng 

dịch vụ tư vấn thiết kế số C-SGN-EXT-19-005-B00 giữa Công ty TNHH A (Nguyên 

đơn) và Công ty V (Bị đơn). 

Trong Hợp đồng, các bên thỏa thuận trường hợp xảy ra tranh chấp thì ngôn ngữ trọng 

tài được sử dụng là tiếng Anh hoặc/và tiếng Việt.  

Bị đơn khiếu nại đối với Quyết định của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng 

tài X đến Tòa án có thẩm quyền. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý 

đơn yêu cầu và thành lập Hội đồng xét đơn để giải quyết yêu cầu của Bị đơn. 

Trong đơn yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài, Công ty A cho rằng Trung tâm Trọng 

tài X đã dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ tố tụng trọng tài là không phù hợp với thỏa 

thuận của các bên và trái quy định pháp luật. 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền nhận định: Hội đồng Trọng 

tài đã vi phạm thủ tục trọng tài trong việc xác định ngôn ngữ để giải quyết vụ tranh 

chấp trên. 



 

2. Bản án, quyết định 

Quyết định số 1191/2021/QĐ-PQTT ngày 01/12/2021 của Tòa án nhân dân  

TP. Hồ Chí Minh 

Căn cứ khoản 2 Điều 31, điểm a khoản 3 Điều 38, khoản Điều 414 và Điều 415 Bộ 

Luật tố tụng dân sự 2015;  

Căn cứ khoản 1 Điều 43, Điều 68, khoản 1 Điều 69, Điều 71, Điều 72 Luật Trọng tài 

thương mại 2010; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài Thương 

mại. 

Nội dung vụ việc:  

Theo đơn yêu cầu ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Công ty TNHH A trình bày như 

sau: 



Ngày 07/4/2021 Trung tâm Trọng tài X đã ban hành phán quyết trọng tài số 

49/20/HCM với quyết định: 

- Bị đơn Công ty V có trách nhiệm trả cho nguyên đơn Công ty TNHH A tổng số tiền 

8.875.130.030 đồng, trong đó: 

+  Thanh toán cho các hóa đơn chưa thanh toán số: 37, 38, 91, 193, 87, 88, 89, 189, 

9, 93, 94, 95, 190, 86, 92 tương đương với 7.702.211.000 đồng; 

+  Thanh toán phí phát sinh do cắt giảm khối lượng công việc tại Hợp đồng tương 

đương với 1.007.073.815 đồng; 

+  Thanh toán phí trọng tài 165.845.215 đồng. 

- Bị đơn Công ty V có nghĩa vụ thanh toán số tiền nêu trên trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày của Phán quyết này. Trong trường hợp bị đơn Công ty V không thanh toán thì 

số phải trả tiền lãi chậm thanh toán trên số tiền phải thanh toán đối với thời gian 

chậm thanh toán theo Điều 357 và 468.2 Bộ luật dân sự 2015. 

Không đồng ý với phán quyết trên, Công ty V yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài vụ 

tranh chấp số 49/20/HCM ngày 07/04/2021 của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm 

Trọng tài X vì: 

Do Hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế số C-SGN-EXT-19- | 005-B00 được lập bằng 

tiếng Việt và hai bên có thỏa thuận trong Hợp đồng là sử dụng tiếng Việt trong thủ 

tục trọng tài nên ngay sau khi nhận được Thông báo ngày 23/06/2020 của Trung tâm 

X về việc thụ lý vụ tranh chấp số 49/20 HCM, Công ty V đã có đơn yêu cầu lựa chọn 

tiếng Việt làm ngôn ngữ tô tụng trọng tài (Đơn yêu cầu gia hạn thời hạn gửi bản tự 

bảo vệ, chi định trọng tài viên và ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài ngày 

20/07/2020). Tuy nhiên, sau đó Trọng tài viên đã quyết định sử dụng tiếng Anh làm 

ngôn ngữ tố tụng trọng tài bất chấp sự phản đối của Công ty V tại Bản tự bảo vệ ngày 

28/08/2020, văn bản ngày 14/10/2020 và tại phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. 



Việc Trọng tài viên duy nhất chi sử dụng tiếng Anh trong thủ tục tố tụng trọng tài là 

không phù hợp với thỏa thuận của các bên tại Điều 9.3 của Hợp đồng, trái với quy 

định tại khoản 1 Điều 4, khoản 2 Điều 10 Luật Trọng tài thương mại 2010, khoản 2 

Điều 23 Quy tắc tố tụng của Trung tâm X. Hậu quả là Công ty V đã gặp phải rất nhiều 

khó khăn, bất lợi trong quá trình tố tụng trọng tài và trong phán quyết trọng tài. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Người yêu cầu cho rằng Trung tâm trọng tài đã dùng ngôn ngữ tiếng Anh trong phiên 

họp là vi phạm nguyên tắc bình đẳng. Xét, do Hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế số C-

SGN-EXT-19-005-300 được lập bằng tiếng Việt và hai bên có thỏa thuận trong Hợp 

đồng là sử dụng tiếng Anh hoặc/và tiếng Việt trong thủ tục trọng tài nên ngay sau khi 

nhận được Thông báo ngày 23/06/2020 của X về việc thụ lý vụ tranh chấp số 49/20 

HCM, Công ty V đã có đơn yêu cầu lựa chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ tố tụng trọng 

tài (Đơn yêu cầu gia hạn thời hạn gửi bản bảo vệ, chi định trọng tài viên và ngôn ngữ 

sử dụng trong tố tụng trọng tài ngày 20/07/2020). Tuy nhiên, sau đó Trọng tài viên đã 

quyết định sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ tố tụng trọng tài bất chấp sự phản đối 

của Công ty V tại Bản tự bảo vệ ngày 28/08/2020, văn bản ngày 14/10/2020 và tại 



phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Tại khoản 2 Điều 23 của Quy tắc Trọng tài của X 

thì “Đối với những tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc vụ tranh chấp trong đó có ít 

nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì ngôn ngữ trọng tài do các 

bên thỏa thuận. Trong trường hợp các bên 2 không có thỏa thuận, Hội đồng Trọng tài 

quyết định ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài, có tính đến 

các yêu tố có liên quan bao gồm ngôn ngữ của hợp đồng”. Tại Điều 9.3 của Hợp đồng 

các bên thỏa thuận trong trường hợp xảy ra tranh chấp thì ngôn ngữ trọng tài là tiếng 

Anh hoặc/và tiếng Việt. Như vậy, các bên thỏa thuận ngôn ngữ trọng tài là tiếng Anh 

hoặc /và tiếng Việt được hiểu là cả hai ngôn ngữ. Ngay khi Trung tâm trọng tài X ban 

hành quyết định chỉ định trọng tài viên và ngôn ngữ trọng tài, phía bị đơn đã phản 

đối, trong suốt quá trình tố tụng trọng tài, bị đơn tiếp tục thực hiện quyền phản đối 

này. Trong vụ việc này, bên nguyên đơn là doanh nghiệp nước ngoài có quốc tịch 

Hồng Kong, bị đơn là doanh nghiệp Việt Nam, hợp đồng giữa các bên bằng tiếng 

Việt, quá trình trao đổi thực hiện hợp đồng cũng bằng tiếng Việt. Do đó, bị đơn phản 

đối ngôn ngữ của trình trọng tài duy nhất bằng tiếng Anh là có căn cứ. Tại phiên họp 

cũng không có phiên dịch tiếng Việt, điều này chưa đảm bảo tính công bằng, tự 

nguyện của các bên trong quá trình giải quyết, vi phạm trên. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận yêu cầu của Công ty V. Hủy Phán quyết trọng tài số 49/20 HCM do 

Trung tâm Trọng tài X ban hành ngày 07/04/2021. 

2. Công ty V không phải chịu lệ phí.  

3. Quyết định này là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, tức 

ngày 01 tháng 12 năm 2021. Các bên, Hội đồng Trọng tài không có quyền khiếu nại, 

kháng cáo, Viện Kiểm sát không có quyền kháng nghị 



 

3. Nội dung bình luận 

Trong thực tiễn hiện nay, pháp luật hiện hành cho phép các bên thỏa thuận lựa chọn 

ngôn ngữ để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề này 

thì có những trường hợp xảy ra mà pháp luật hiện chưa có văn bản quy định cụ thể 

trong việc giải quyết tranh chấp, đó là khi có thỏa thuận trọng tài nhưng lại không xác 

định rõ ràng  

Trong Vụ tranh chấp trên, Bị đơn cho rằng: 

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế số C-SGN-EXT-19-005-300 được lập bằng tiếng 

Việt và hai bên có thỏa thuận trong Hợp đồng là sử dụng tiếng Việt trong thủ tục 

trọng tài. 

- Công ty V đã có đơn yêu cầu lựa chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ tố tụng trọng tài 

- Tuy nhiên, Trọng tài viên đã quyết định sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ tố tụng 

trọng tài bất chấp sự phản đối của Bị đơn trong Bản tự bảo vệ và tại phiên họp giải 

quyết tranh chấp. 

- Việc Trọng tài viên duy nhất chỉ sử dụng tiếng Anh trong thủ tục tố tụng trọng tài 

là không phù hợp với thỏa thuận của các bên tại Điều 9.3 của Hợp đồng. 



 

Vấn đề đặt ra ở đây là: Việc Bị đơn yêu cầu hủy phán quyết Trọng tài vì cho 

rằng Trọng tài sử dụng tiếng Anh trong tố tụng trọng tài là trái với quy định 

Luật trọng tài, Quy tắc trọng tài của Trung tâm Trọng tài X và thỏa thuận giữa 

các bên trong hợp đồng có đúng không? 

Hội đồng xét đơn của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy, việc Bị 

đơn là Công ty V cho rằng Trung tâm trọng tài X đã dùng ngôn ngữ tiếng Anh trong 

phiên họp là vi phạm nguyên tắc bình đẳng là có cơ sở pháp lý. 

Hội đồng xét đơn chấp nhận yêu cầu của Bị đơn dựa trên các căn cứ sau đây: 

Thứ nhất, Hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế số C-SGN-EXT-19-005-300 được lập 

bằng tiếng Việt và hai bên có thỏa thuận trong trường hợp xảy ra tranh chấp thì ngôn 

ngữ trọng tài là tiếng Anh hoặc/và tiếng Việt. Như vậy, các bên thỏa thuận ngôn ngữ 

trọng tài là tiếng Anh hoặc/và tiếng Việt được hiểu là cả hai ngôn ngữ. 



Theo đó, sau khi nhận được thông báo về việc thụ lý Vụ tranh chấp của Trung tâm 

trọng tài X thì Bị đơn đã có yêu cầu lựa chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ tố tụng trọng 

tài. 

Thứ hai, Bị đơn đã có sự phản đối trong Bản tự bảo vệ về việc sử dụng tiếng Anh 

làm ngôn ngữ trong tố tụng trọng tài. Ngoài ra, trong suốt quá trình tố tụng trọng tài, 

Công ty V đã tiếp tục thực hiện quyền phản đối thông qua các văn bản gửi kèm cũng 

như tại phiên họp giải quyết Vụ tranh chấp. Tuy nhiên, Trọng tài viên vẫn quyết định 

sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ tố tụng trọng tài bất chấp sự phản đối từ phía Bị 

đơn. 

Thứ ba, Nguyên đơn trong Vụ tranh chấp trên là doanh nghiệp nước ngoài có quốc 

tịch Hồng Kong, Bị đơn là doanh nghiệp Việt Nam. Đối chiếu với quy định tại Khoản 

2 Điều 10 Luật Trọng tài thương mại 2010: “Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, 

tranh chấp mà ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngôn ngữ 

sử dụng trong tố tụng trọng tài do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không có 

thỏa thuận thì ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài do Hội đồng Trọng tài quyết 

định”. 

Ngoài ra, căn cứ theo khoản 2 Điều 23 của Quy tắc Trọng tài của Trung tâm trọng tài 

X cũng có quy định “Đối với những tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc vụ tranh 

chấp trong đó có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì ngôn 

ngữ trọng tài do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, 

Hội đồng Trọng tài quyết định ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng 

trọng tài, có tính đến các yếu tố có liên quan bao gồm ngôn ngữ của hợp đồng”.  

Xét thấy Hợp đồng giữa các bên bằng tiếng Việt và quá trình trao đổi thực hiện hợp 

đồng cũng bằng tiếng Việt, đồng thời giữa các bên đã có thỏa thuận sử dụng ngôn ngữ 

bằng tiếng Việt nên việc Bị đơn phản đối ngôn ngữ của quá trình trọng tài duy nhất 

bằng tiếng Anh là có căn cứ.  



Thứ tư, tại phiên họp giải quyết tranh chấp cũng không có phiên dịch tiếng Việt. Do 

đó, điều này chưa đảm bảo được tính công bằng, tự nguyện của các bên trong quá 

trình giải quyết, vi phạm thủ tục trọng tài. 

Từ những căn cứ pháp lý trên, Hội đồng xét đơn kết luận: Hội đồng Trọng tài đã 

vi phạm thủ tục trọng tài trong việc xác định ngôn ngữ để giải quyết Vụ tranh chấp 

trên. 

Theo diễn biến thực tế của Vụ tranh chấp, Nguyên đơn và Bị đơn đã có thỏa thuận sử 

dụng tiếng Anh hoặc/và tiếng Việt làm ngôn ngữ trong tố tụng trọng tài khi có tranh 

chấp xảy ra. Tuy nhiên, sau đó Trọng tài viên đã quyết định sử dụng tiếng Anh làm 

ngôn ngữ tố tụng trọng tài bất chấp sự phản đối của Công ty V tại Bản tự bảo vệ và 

tại phiên họp giải quyết Vụ tranh chấp. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật 

Trọng tài thương mại 2010: “Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của các bên 

nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội”.  

Dựa theo những căn cứ pháp lý trên kết hợp cùng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

68 Luật Trọng tài thương mại 2010 về các căn cứ hủy phán quyết trọng tài: “Thành 

phần Hội đồng Trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận của 

các bên hoặc trái với các quy định của Luật này”. Hội đồng xét đơn chấp nhận yêu 

cầu của Bị đơn, hủy phán quyết trọng tài do Trung tâm Trọng tài X ban hành. 

Như vậy, đây là vụ việc thực tế mà các bên cần cân nhắc, xem xét trong quá trình xảy 

ra tranh chấp. Trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, việc xác định 

ngôn ngữ cần đảm bảo sự tôn trọng, quyền tự định đoạt và sự thuận lợi cho các bên 

tranh chấp. Qua đó, đảm bảo tính công bằng trong việc xét xử theo thủ tục tố tụng 

trọng tài.  

Có thể bạn quan tâm: Ngôn ngữ trong tố tụng trọng tài 

https://mcac.vn/ngon-ngu-trong-to-tung-trong-tai


Trên đây là bài viết về vấn đề vi phạm thủ tục trọng tài trong việc xác định ngôn ngữ 

để giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 

hoặc email contact@mcac.vn.  

 

  

 


